GV soạn bài : ĐIỆP THỊ THÙY LINH	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Lâm

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Tuần:
Tiết: 
	
Bài 4: ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT 


Môn: toán; lớp: 8
Thời gian thực hiện: 04 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất .
- Biết được tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất.

- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất .

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng .
- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng đề nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.
2. Về năng lực:  
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: thể hiện được sự tự tin khi trình bày, diễn đạt, nêu câu hỏi, thảo luận, tranh luận các nội dung, ý tưởng liên quan đến bài học.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Chỉ ra được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết trong bài học.
- Năng lực mô hình hóa toán học: Giải quyết được những vấn đề toán học trong mô hình (đồ thị) được thiết lập.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực, có ý thức bảo vệ môi trường qua việc phân loại rác ở phần mở đầu tiết 1.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK toán 8 cánh diều trang 71 Đến trang 77, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy tính, máy chiếu. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, …. 
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 1


1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức về hàm số bậc nhất .
- Gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm tham gia trò chơi “Dọn dẹp lớp học”.
c) Sản phẩm: câu trả lời đúng cho các câu hỏi của trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập


- GV giới thiệu luật chơi: Cô giáo chia lớp thành 4 đội tương ứng với 4 tổ. Có 6 câu hỏi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm tương ứng với 6 loại rác cần dọn. Với mỗi câu hỏi các đội sẽ giơ đáp án trả lời tương ứng. Mỗi câu trả lời đúng được  điểm. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là  giây. Đội giành chiến thắng là đội trả lời đúng nhiều câu nhất.
Lưu ý: Chỉ được giơ đáp án khi hết thời gian suy nghĩ. Đội nào vi phạm dù trả lời đúng cũng không được điểm. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu đại diện các nhóm giơ đáp án tương ứng các câu hỏi để trả lời.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về hàm số bậc nhất.
- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
- GV chỉ ra sự cần thiết của việc bảo vệ môi trường.
	
Câu 1: Hàm số bậc nhất có dạng , trong đó


A.  là các số cho trước và .


B.  là các số cho trước và .

C.  là các số cho trước.

D. .
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?


A. 		B. 


C. 		D. 


Câu 3: Cho hàm số bậc nhất . Ta có  


A. 		B.     


C. 		D. 






Câu 4: Một cửa hàng gạo nhập vào kho  tấn. Mỗi ngày cửa hàng bán đi  tấn. Gọi  (tấn) là số gạo còn lại sau  (ngày) bán. Công thức biểu diễn  theo  là :


A. 	B.  


C. 	D.  


Câu 5: Hệ số của  trong hàm số bậc nhất  là




A. 		B. 		 C. 		D. 

Câu 6: Hệ số tự do trong hàm số bậc nhất  là




A. 		B.  		C. 		D.                                      


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (khoảng: 28 phút)
a) Mục tiêu: 
- Biết được tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất.
- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất.
b) Nội dung: HĐ1, tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất, VD1, VD2.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện HĐ1, tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất, lời giải VD1, VD2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 1 trong SGK thời gian 5 phút.
- Gọi đại diện một nhóm lên bảng trình bày, các nhóm còn lại trao đổi chéo nhận xét bài nhóm bạn.
- Từ bài tập hoạt động 1 yêu cầu HS rút ra tính chất về đồ thị của hàm số bậc nhất.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động nhóm làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày bài làm của mình.
- Học sinh dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm của các học sinh trên bảng và học sinh nhận xét bổ sung. 
- Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu có.
- Chốt lại tính chất đồ thị của hàm số bậc nhất và nêu chú ý.

	1. Đồ thị của hàm số bậc nhất

Hoạt động 1 (sgk/71): Xét hàm số: 
a. 
	

	

	

	


	

	

	

	



b. 
 [image: ]

Ba điểm  thẳng hàng.

Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng.

* Kiến thức trọng tâm: Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng.


* Chú ý: Đồ thị của hàm số  còn gọi là đường thẳng .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm VD1.
- Gọi 2 HS đứng tại chỗ lần lượt trả lời ý a.
- Gọi 2 HS lần lượt lên bảng làm ý b, c.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 1.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lần lượt lên bảng làm bài. HS khác nhận xét bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét chốt lại dạng của đồ thị hàm số bậc nhất.
	Ví dụ 1 (sgk/71)








	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm VD2.
- Gọi HS trả lời câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 2.
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời câu hỏi của GV. HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt nhận xét như SGK.
	Ví dụ 2 (sgk/71)







* Nhận xét: Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .


3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng: 5 phút)
a) Mục tiêu: HS làm được bài tập về đồ thị hàm số bậc nhất.
b) Nội dung: Luyện tập 1.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện Luyện tập 1.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1.
- Gọi HS lên bảng làm bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm Luyện tập 1.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng làm bài. HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt câu trả lời đúng.
	Dạng 1: Tìm điểm thuộc đồ thị hàm số bậc nhất 
- Phương pháp giải: thay hoành độ đã biết (hoặc tung độ đã biết) vào hàm số để tìm tung độ (hoặc hoành độ) của điểm đó rồi kết luận.
Luyện tập 1 (sgk/72): 


Với   thì .



Vậy điểm có hoành độ bằng  thuộc đồ thị hàm số  là .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút) 
a) Mục tiêu: HS vận dụng được tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất để làm bài tập thực tế.
b) Nội dung: Bài tập 1.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm bài tập 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS thảo luận cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 cặp đôi lên bảng trình bày lời giải.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
	Dạng 2: Vận dụng giải bài toán thực tế



Bài 1. Nhiệt độ sôi của nước không phải lúc nào cũng là  mà phụ thuộc vào độ cao của nơi đó so với mực nước biển. Ở độ cao trong khoảng vài km, người ta thấy mối liên hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất  có đồ thị như hình dưới. Tìm .
[image: ]

 là đại lượng biểu thị cho độ cao so với mực nước biển.

 là đại lượng biểu thị cho nhiệt độ sôi của nước.
Giải:





Từ đồ thị hàm số ta thấy với  thì  nên thay  và  vào hàm số  ta được

   

      

Vậy .
Cách 2:



 Áp dụng nhận xét “đồ thị của hàm số  là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng ” ta được .


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng: 2 phút)

- Ôn lại tính chất đồ thị hàm số bậc nhất .
- Làm bài tập: 1 (SGK/77).

- Xem trước nội dung tiết sau: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .


	Tiết 2: 


1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất .
- Gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi “Hộp quà bí mật”.
c) Sản phẩm: HS trả lời đúng các câu hỏi của trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu luật chơi: Có 4 hộp quà tương ứng với 4 câu hỏi. HS chọn một hộp quà bất kì để trả lời, trả lời đúng sẽ được quà, trả lời sai nhường cơ hội cho bạn khác trả lời.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia trò chơi. 
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của GV.
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa kết quả và khắc sâu kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất.
	
Câu 1: Đồ thị hàm số 
A. là một đường thẳng. 			
B.  đi qua gốc tọa độ.  	
C. là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.  	
D.  là một đường tròn.

Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hàm số  là :


A. 	B.  


C.     	D. 


Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ , các điểm có hoành độ bằng 
A. nằm trên trục hoành. 		                     
B. nằm trên trục tung.  

C. là điểm .                                               
D. là gốc tọa độ.  

Câu 4: Đồ thị của hàm số  là  một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng




A. 		B. 		C. 		D. 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (23 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất .
b) Nội dung: 
- Cách vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất trong hai trường hợp, VD3.
c) Sản phẩm: 
- HS vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất trong hai trường hợp, làm được VD3.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS đọc hiểu và trả lời về cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp 1.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp 1.
	2. Vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất

a) Trường hợp 1: Xét hàm số: 
* Cách vẽ: SGK/72

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện ví dụ 3
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm ví dụ 3.
* Báo cáo, thảo luận
- HS lên bảng làm bài.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định

- GV cùng HS nhận xét, chốt lại cách vẽ đồ thị hàm số .
	* Ví dụ 3 (sgk/73)








	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS đọc hiểu phần vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp 2.

- Để vẽ đồ thị hàm số bậc nhất  ta làm như thế nào?


- So sánh sự giống và khác nhau của đồ thị hai hàm số trong hai trường hợp  và ?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- HS nêu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp 2 và so sánh cách vẽ trong hai trường hợp.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất trong trường hợp 2.
	
b) Trường hợp 2: Xét hàm số: 


* Cách vẽ: SGK/73









	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi làm VD4.
- Gọi đại diện 1 cặp đôi lên bảng làm bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 cặp đôi lên bảng.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét chốt lời giải đúng.
	Ví dụ 4 (sgk/73)










3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng: 7 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất.
b) Nội dung: luyện tập 2.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện luyện tập 2.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 2 dãy:
+ Dãy 1: làm luyện tập 2 ý a.
+ Dãy 2: làm luyện tập 2 ý b.
- Gọi đại diện 2 dãy lên bảng làm bài.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 dãy lên bảng làm bài.
- HS khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- GV cùng HS nhận xét, chốt lời giải đúng.


















	Dạng 3: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
- Phương pháp giải: 


+ TH 1: Hàm số dạng  



Xác định điểm  rồi vẽ đường thẳng đi qua  và .


+ TH 2: Hàm số dạng 


Xác định hai điểm  và  rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.
Luyện tập 2 (SGK/73)

a) 




Với  thì  ta được   thuộc đồ thị hàm số .



Vậy đồ thị hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và .
[image: ]

b) 




Với  thì  ta được  thuộc đồ thị hàm số .




Với  thì  ta được   thuộc đồ thị hàm số .



Vậy đồ thị hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và .
[image: ]


4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng: 8 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về đồ thì hàm số bậc nhất để giải bài toán có nội dung gắn liền với thực tế..
b) Nội dung: Bài tập bổ sung.
c) Sản phẩm: lời giải của bài tập bổ sung.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
- Một HS lên bảng trình bày lời giải.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

	Dạng 4: Vận dụng giải bài toán thực tế




Bài tập bổ sung: Một người đi bộ chuyển động đều trên đường thẳng với vận tốc không thay đổi. Gọi  là quãng đường người đó đi được trong . Tìm vận tốc đi bộ của người đó biết quãng đường  là một hàm số bậc nhất theo biến số   có đồ thị như hình vẽ dưới đây.
[image: ]
Giải:


Gọi vận tốc đi bộ của người đó là  thì .





Vì quãng đường  là một hàm số bậc nhất theo biến số   có đồ thị đi qua điểm  nên thay  và  vào hàm số ta được:





Vậy vận tốc đi bộ của người đó là .


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Ôn lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.
- Làm bài tập: 3 (SGK/77).

- Xem trước nội dung tiết sau: Hệ số góc của đường thẳng .

	Tiết 3ID15 2022 TOAN7 CD STT 7


1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng: 5 phút)
a) Mục tiêu: tạo hứng thú cho học sinh và gợi động cơ với nội dung bài học. 


b) Nội dung: Học sinh thực hiện hai ý bài 3 (sgk/77) vẽ đồ thị của hai hàm số  và hàm số .
c) Sản phẩm: lời giải bài 3 (sgk/77).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động các nhân theo dãy 

[bookmark: MTBlankEqn]+ Dãy 1 thực hiện vẽ đồ thị hàm số 

+ Dãy 2 thực hiện vẽ đồ thị hàm số .
* HS thực hiện nhiệm vụ


- HS làm việc cá nhân thực hiện vẽ đồ thị hai hàm số  và vẽ đồ thị hàm số .
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 HS của 2 dãy lên bảng trình bày kết quả làm việc ở nhà của mình. 
- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.























* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá cho điểm bài làm của hai HS trên bảng.
- Nhận xét phần nhận xét bổ sung nếu có của HS dưới lớp.
- GV từ kết quả trên dẫn dắt học sinh vào bài mới.
	Bài 3 (sgk/77)

[bookmark: _Hlk138348056]* Vẽ đồ thị hàm số 




Với  thì , ta được điểm   thuộc đồ thị của hàm số 




Với  thì , ta được điểm  thuộc đồ thị của hàm số 



Vậy đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và . 
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* Vẽ đồ thị hàm số .




Với  thì  ta được điểm  thuộc đồ thị hàm số 



Vậy đồ thì hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và . 
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (khoảng: 21 phút)
a) Mục tiêu: 


- Học sinh biết xác định góc tạo bởi đường thẳng  và trục .
- Học sinh xác định được hệ số góc của đường thẳng.
- Học sinh biết xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng.
b) Nội dung: 
- Hoạt động 2, 3. 4 - sgk/73, 74, 75, 76.
- Nội dung nhận xét, kiến thức trọng tâm - sgk/73, 74, 75, 76.
- Ví dụ 5, 6 - sgk/76.
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời HĐ2, HĐ3.
- Lời giải Ví dụ 5, 6  - sgk/76.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
-  Yêu cầu HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ2.
- Yêu cầu HS rút ra nhận xét từ HĐ2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ2.
- HS rút ra nhận xét từ HĐ2.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 3 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Đại diện 1 HS trả lời, rút ra nhận xét.
- Học sinh dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có. 















































	

* Kết luận, nhận định


- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung, GV chốt kiến thức về góc tạo bởi đường thẳng  và trục .
	
3. Hệ số góc của đường thẳng 


 a. Góc tạo bởi đường thẳng  và trục .


HĐ2: Quan sát các đường thẳng  và  (Hình 20)
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Hình 20a
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanhanh7.png]
Hình 20b

a) Dấu của tung độ các điểm  đều mang dấu dương.



b) Góc tạo bởi hai tia  và  là 



c) Góc tạo bởi hai tia  và  là 
* Nhận xét: (sgk/74) 







Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Gọi  là giao điểm của đường thẳng  và trục ,  là một điểm thuộc đường thẳng  và có tung độ dương.







Góc  tạo bởi hai tia [image: ] và  gọi là góc tạo bởi đường thẳng  và trục  (hoặc nói đường thẳng  tạo với trục  một góc  (Hình 21).
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Hình 21a
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanhanh4.png]
Hình 21b

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ3.
- Yêu cầu HS rút ra nhận xét từ HĐ3.
- Yêu cầu HS đưa ra nội dung phần kiến thức trọng tâm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ3.
- HS rút ra nhận xét từ HĐ3.
- HS đưa ra nội dung phần kiến thức trọng tâm.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 3 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Đại diện 2HS trả lời rút ra nhận xét và nội dung phần kiến thức trọng tâm.
- Học sinh dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.





















* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung, GV chốt kiến thức. 










* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện ví dụ 5.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi ví dụ 5.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.ID15 2022 TOAN7 CD STT 7
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung. 
- GV sửa sai cho HS nếu có.
- GV chốt kiến thức.
	b. Hệ số góc


HĐ3: Hình 22a biểu diễn đồ thị của các hàm số bậc nhất  và  
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Hình 22a


Hình 22b biểu diễn đồ thị của các hàm số bậc nhất  và  
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanh5.png]
Hình 22b
* Nhận xét: (sgk/77) 




- Khi hệ số  thì góc tạo bởi đường thẳng  và trục  là góc nhọn. Hệ số  càng lớn thì góc càng lớn.




- Khi hệ số  thì góc tạo bởi đường thẳng  và trục  là góc tù. Hệ số càng lớn thì góc càng lớn.
* Kiến thức trọng tâm: (sgk/75)




Trên mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng. Hệ số  gọi là hệ số góc của đường thẳng .


Ví dụ 5: Tìm hệ số góc của đường thẳng 
Giải:


Hệ số góc của đường thẳng  là .


	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ3.
- Yêu cầu HS rút ra nhận xét từ HĐ3.
- Yêu cầu HS đưa ra nội dung phần kiến thức trọng tâm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện cá nhân nội dung HĐ3.
- HS rút ra nhận xét từ HĐ3.
- HS đưa ra nội dung phần kiến thức trọng tâm.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 3 HS đứng tại chỗ trả lời.
- Đại diện 2HS trả lời rút ra nhận xét và nội dung phần kiến thức trọng tâm.
- Học sinh dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.















* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung, GV chốt kiến thức. 
	c. Ứng dụng của hệ số góc
HĐ4: 


a) Hình 23a, tìm hệ số góc của hai đường thẳng và  và nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.
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b) Hình 23b, tìm hệ số góc của hai đường thẳng  và  và nêu vị trí tương đối của hai đường thẳng đó.
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanh7.png]
* Kiến thức trọng tâm: (sgk/76)



Cho hai đường thẳng  và 








a) Nếu  song song với  thì , . Ngược lại, nếu ,  thì  song song với .








b) Nếu  trùng với  thì , . Ngược lại, nếu , thì  trùng với .






c) Nếu  và cắt nhau thì . Ngược lại, nếu  thì  và  cắt nhau.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện ví dụ 6.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi ví dụ 6.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.ID15 2022 TOAN7 CD STT 7
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung. 
- GV sửa sai cho HS nếu có.
- GV chốt kiến thức.
	


Ví dụ 6: Chỉ ra các đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song trong ba đường thẳng sau: ; ; 
Giải: 


+ Hai đường thẳng ;  
có hệ số góc bằng nhau và hệ số tự do khác nhau nên hai đường thẳng đó song song.


+ Hai đường thẳng ; 
có hệ số góc khác nhau nên hai đường thẳng đó cắt nhau.


+ Hai đường thẳng;  
có hệ số góc khác nhau nên hai đường thẳng đó cắt nhau.


Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng: 7 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức về tìm hệ số góc của đường thẳng và xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng để làm luyện tập 3, luyện tập 4.
b) Nội dung: 
- HS làm luyện tập 3 (sgk/75), luyện tập 4 (sgk/76). 
c) Sản phẩm: 
- Bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện luyện tập 3, luyện tập 4 (sgk/75, 76) theo dãy.
Dãy 1: làm luyện tập 3
Dãy 2: làm luyện tập 4
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.ID15 2022 TOAN7 CD STT 7
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung. 
- GV sửa sai cho HS nếu có.
- GV chốt kiến thức.
	Dạng 1. Tìm hệ số góc của đường thẳng.


- Phương pháp giải: tìm hệ số  của đường thẳng, hệ số góc cần tìm chính là hệ số .

Luyện tập 3: Tìm hệ số góc của đường thẳng 
Giải:


Hệ số góc của đường thẳng  là .
Dạng 2. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng.






Phương pháp giải: Với hai đường thẳng  và  trước hết ta xác định các hệ số , , , .




+ Nếu ,  thì  song song với .




+ Nếu , thì  trùng với .



+ Nếu  thì  và  cắt nhau.


Luyện tập 4: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng  và . 
Giải:


Hai đường thẳng  và  có hệ số góc bằng nhau và hệ số tự do khác nhau nên hai đường thẳng đó song song.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng: 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức đã học để làm một số bài toán thực tế.
b) Nội dung: 
- HS làm bài tập: 
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Hai ô tô khởi hành cùng lúc và cùng với tốc độ , một ô tô khởi hành từ , một ô tô khởi hành từ  và cùng đi về phía .
a) 

Viết công thức của hai hàm số biểu thị khoảng cách từ  đến mỗi xe sau  giờ.
b) Chứng tỏ đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng song song.
c) Sản phẩm: 
- Lời giải bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa bài tập lên bảng yêu cầu HS hoạt động nhóm 8 thực hiện.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhóm 8 theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận
- Mỗi nhóm đại diện 1 HS lên bảng trình bày bài làm của nhóm mình.ID15 2022 TOAN7 CD STT 7
- HS dưới lớp nhận xét, bổ sung, đặt câu hỏi nếu có.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của các HS trên bảng và HS nhận xét bổ sung. 
- GV sửa sai cho HS nếu có.
- GV chốt kiến thức.
	Bài tập:




a) Khoảng cách từ  đến xe xuất phát từ  sau  giờ cho bởi công thức: .



Khoảng cách từ  đến xe xuất phát từ  sau  giờ cho bởi công thức: [image: ].


b) Đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng có  và  nên chúng song song với nhau.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Vẽ sơ đồ tư duy hệ thống lại kiến thức về đồ thị của hàm số bậc nhất .
- Làm bài tập 1, 2, 4, 5, 6 (sgk/77) và bài … (sbt)

	Tiết 4


1. Hoạt động 1: Mở đầu (khoảng: 06 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh đầu giờ học 
b) Nội dung: HS chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng cho các câu hỏi của trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra trò chơi “Vòng quay may mắn”.
Luật chơi: Các học sinh trong lớp cùng tham gia trò chơi. Có 5 câu hỏi trắc nghiệm. Học sinh chọn một câu hỏi nếu trả lời đúng sẽ có một phần quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS được chọn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân nhận xét và bổ sung câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét việc ôn và chuẩn bị bài của HS qua các câu trả lời.
- Chỉ ra lỗi sai của HS (nếu có).
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.



	Trò chơi “Vòng quay may mắn”

Câu 1:ID15 2022 TOAN7 CD STT 7  Đồ thị hàm số
A. Là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
B. Là đường thẳng song song với trục hoành.


C. Là đường thẳng đi qua hai điểm,  
D. Là đường cong đi qua gốc tọa độ.
Đáp án: C

Câu 2: Đồ thị hàm số đi qua điểm:




A. 	B. 	C. 	D.  
Đáp án: A


Câu 3: Cho đường thẳng , tọa độ giao điểm của   với trục tung là:




A . 	B. 	C. 	D.  
Đáp án: A

Câu 4: Đường thẳng  có hệ số góc là:




A. 		B. 		C. 		D.  
Đáp án: B



Câu 5: Cho ba đường thẳng;; . Cặp đường thẳng song song là:


A.  và 	
B. Không có cặp đường thẳng nào     


C.  và 		


D.  và 
Đáp án: D


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức tiếp theo (khoảng: 05 phút)

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại kiến thức đã học về đồ thị hàm số bậc nhất  
 
b) Nội dung:
- GV yêu cầu HS nêu kiến thức về đồ thị hàm số bậc nhất đã học .
c) Sản phẩm:
- Kiến thức của HS về đồ thị hàm số bậc nhất .
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa câu hỏi lên bảng yêu cầu HS trả lời.
+ Nêu dạng của đồ thị hàm số bậc nhất?


+ Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất? Nêu hệ số góc của đường thẳng  trên mặt phẳng tọa độ 
+ Nêu ứng dụng của hệ số góc?
- GV gọi 1 - 2 HS trình bày .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời các câu hỏi của GV. 
- HS khác dưới lớp quan sát và nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét việc ôn và chuẩn bị bài của HS.
- Chỉ ra lỗi sai của HS (nếu có).
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- GV chốt lại kiến thức.
	
1. Đồ thị của hàm số bậc nhất  




+ Nếu  thì đồ thị của hàm sốlà một đường thẳng đi qua điểm  và  




+ Nếu  thì đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua  và . 

2. Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất  



+ Nếu  ta xác định hai điểm  và .



Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm , .       


+ Nếu  ta xác định điểm .


Vẽ đường thằng qua  và .

3. Hệ số góc của đường thẳng 



Trên mặt phẳng tọa độ , hệ  số  được gọi là hệ số góc của đường thẳng  
4. Ứng dụng của hệ số góc
Xác định được vị trí tương đối của hai đường thẳng dựa vào hệ số góc (sgk/76)



3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng: 22 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học về đồ thị hàm số bậc nhất làm một số bài tập.
b) Nội dung: 
Dạng 3: Vẽ đồ thị hàm số



 Bài tập 1: Vẽ đồ thị hàm số ; ;  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.



Dạng 4: Xác định hệ số , . Xác định đường thẳng 
- Bài tập 4 sgk/77, 
- Bài tập bổ sung 2:



a. Cho đồ thị hàm số đi qua điểm . Tìm .




b. Biết rằng  thì hàm số  có giá trị bằng . Tìm .





c. Cho đường thẳng . Tìm đường thẳng , biết đường thẳng  đi qua và song song với .
c) Sản phẩm:
- Lời giải các bài tập trên.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- 1 HS nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
- GV gọi 3HS lên bảng thực hiện nhiệm vụ:
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- 1 HS nhắc lại cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất
- 3HS thực hiện nhiệm vụ. Học sinh khác dưới lớp làm bài vảo vở, quan sát và nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân nhận xét kết quả bài tập 1
* Kết luận, nhận định
- GV tổ chức cho HS nhận xét đánh giá và chốt lại đáp án.

- GV lưu ý: Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất 












	
Dạng 3: Vẽ đồ thị hàm số hàm số bậc nhất 
- Phương pháp giải:




+ Nếu  ta có  đi qua gốc tọa độ  và .




+ Nếu  thì  đi qua hai điểm  và .
Bài tập 1:





Đồ thị hàm số  đi qua hai điểm có tọa độ  và .





Đồ thị hàm số đi qua hai điểm có tọa độ  và .





Đồ thị hàm số  đi qua gốc tọa độ  và điểm có tọa độ .
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanh1...png]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Nêu phương pháp làm bài tập 4 sgk/77 
- GV gọi 1HS lên bảng thực hiện các công việc sau:
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- 1HS thực hiện nhiệm vụ. 
- HS khác dưới lớp thực hiện vào vở, quan sát  nhận xét.
* Báo cáo, thảo luận
- HS hoạt động cá nhân nhận xét và bổ sung kết quả bài tập 
* Kết luận, nhận định
- GV tổ chức cho HS nhận xét đánh giá và chốt lại đáp án.
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, cho điểm.



GV lưu ý: Trên mặt phẳng tọa độ , hệ  số  được gọi là hệ số góc của đường thẳng .



	

Dạng 4: Xác định hệ số  . Xác định đường thẳng .




- Phương pháp giải: từ đề bài xác định giá trị đã biết của  , , hoặc  sau đó các thay giá trị đã biết đó vào hàm số để tìm hệ số chưa biết rồi kết luận.
Bài tập 4 (sgk/77): 



- Đường thẳng có hệ số góc  bằng   nên   




- Đường thẳng  đi qua điểm  ta có:  




Từ và  suy ra:  và .


Vậy đường thẳng  cần tìm là:.




- Vẽ đường thẳng : Đường thẳng  đi qua hai điểm  và điểm có tọa độ . 
[image: C:\Users\My PC\Downloads\anhanh3...png]

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Đưa ra phương pháp giải bài tập bổ sung 2.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi để làm bài tập bổ sung 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
-  HS hoạt động cặp đôi làm bài tập bổ sung 2.
* Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức báo cáo, thảo luận:
+ Nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập bổ sung 2







a. Vì đồ thị hàm số đi qua  nên thay ,  vào  ta được: suy ra .

Vậy .





b. Thay ,  vào hàm số  ta được: suy ra .

Vậy . 






c. Vì đường thẳng  song song với  và đi qua nên ta có:  và  suy ra 


Vậy đường thẳng  cần tìm là .


4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng: 10 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng được kiến thức đồ thị hàm số bậc nhất  để ứng dụng trong thực tế, nắm vững kiến thức.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 6 sgk/77.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 6 sgk/77.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
Bài tập 6 SGK/77 
- Đưa ra phương pháp giải bài tập 6 sgk/77.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi.
- GV quan sát các cặp HS (còn lúng túng trong diễn đạt để gợi ý, hỗ trợ; các nhóm trình bày khác nhau, …) để tổ chức thảo luận.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS hoạt động cặp đôi dựa trên hướng dẫn của GV và quan sát đồ thị H.24 trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: 
+ Nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả; 
+ Nhóm làm cách khác báo cáo; 
+ Nhóm làm chưa xong báo cáo; 
+ Nhóm làm sai báo cáo.
* Kết luận, nhận định	
- GV kết luận:
+ Nhấn mạnh lỗi sai của nhóm HS (nếu có) để về nhà các em hoàn thành tốt bài tập 
+ GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS, cho điểm.
	Bài tập 6 (sgk/77)
H.24 sgk/77
[image: C:\Users\admin\Desktop\12@.bmp]




a) Hai đường thẳng ,  giao nhau tại điểm có tung độ là . Như vậy tốc độ ban đầu của hai chuyển động là như nhau và đều bằng .



b) Trong hai đường thẳng , , đường thẳng  có độ dốc lớn hơn nên có hệ số góc lớn hơn. 

c) Từ giây thứ nhất trở đi, vật thứ  có tốc độ lớn hơn. 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng : 02 phút)
- Yêu cầu cá nhân học sinh làm lại các bài tập đã luyện tập trên.
- Bài tập về nhà: Bài ... SBT.
- Chuẩn bị bài mới: Ôn lại các kiến thức từ bài 1 đến bài 4; làm bài cuối chương.
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